
Stt Họ và tên Giới tính Năm sinh Môn thi Trường Kết quả Ghi chú

1 Ngô Kiệt Luân Nam 08/09/2007 Hóa học THCS Trường Chinh Nhì

2 Lê Hoàng Vũ Nam 14/08/2007 Hóa học THCS Trường Chinh Nhì

3 Trần Kiên Nam 14/12/2007 Hóa học THCS Trường Chinh Nhì

4 Lê Quỳnh Tâm Anh Nữ 06/10/2007 Hóa học THCS Trường Chinh Ba

5 Trịnh Đức Thuận Nam 26/01/2007 Hóa học THCS Trường Chinh Ba

6 Phan Ngọc Minh Khôi Nam 20/07/2007 Hóa học THCS Trường Chinh Ba

7 Trịnh Nam Nguyên Nam 23/11/2007 Lịch sử THCS Trường Chinh Nhì

8 Nguyễn Hoàng Ân Nam 24/04/2007 Lịch sử THCS Trường Chinh Ba

9 Hoàng Nguyễn Phương NghiNữ 15/05/2007 Ngữ Văn THCS Trường Chinh Ba

10 Nguyễn Huỳnh Anh Thư Nữ 24/06/2007 Ngữ Văn THCS Trường Chinh Ba

11 Dương Hồng Anh Nữ 11/12/2007 Ngữ Văn THCS Trường Chinh Ba

12 Nguyễn Thùy Dương Nữ 13/01/2007 Ngữ Văn THCS Trường Chinh Ba

13 Hồ Jennifer Nữ 27/08/2007 Ngữ Văn THCS Trường Chinh Ba

14 Đỗ Ngọc Minh Thùy Nữ 10/10/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Nhất

15 Nguyễn Minh Quân Nam 17/02/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Nhì

16 Đỗ Quang Minh Nam 21/03/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Nhì

17 Nguyễn Hoàng Hà Nam 27/08/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

18 Trần Hải Dương Nam 23/07/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

19 Nguyễn Bảo Ngân Nữ 03/08/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

20 Hoàng Ngọc Vân Anh Nữ 02/10/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

21 Ngô Trọng Nhân Nam 26/07/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

22 Nguyễn Tăng Khôi Nam 30/05/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

23 Vũ Hoàng Thông Nam 02/06/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

24 Trần Phạm Phương Linh Nữ 24/12/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

25 Nguyễn Văn Trịnh Tài Nam 06/09/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

26 Lưu Đỗ Hoàng Bách Nam 04/10/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

27 Mai Thảo Linh Nữ 06/05/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

28 Bành Lê Gia Khanh Nữ 06/02/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

29 Nguyễn Bảo Như Nữ 27/02/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

30 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 01/07/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

31 Huỳnh Hoàng Gia Bảo Nam 24/09/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

32 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 25/05/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

33 Nguyễn Thành Vinh Nam 19/11/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

34 Vũ Nguyễn Bích Ngọc Nữ 10/10/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh Ba

35 Lê Ngọc Hoàng Anh Nữ 12/12/2006 Tin học THCS Trường Chinh Ba

36 Nguyễn Ngọc Kim Tuyến Nữ 26/12/2007 Toán THCS Trường Chinh Ba

37 Võ Hoàng Thông Nam 27/11/2007 Toán THCS Trường Chinh Ba

38 Hồng Mai Nữ 11/11/2007 Toán THCS Trường Chinh Ba

39 Đặng Hoàng Gia Bảo Nam 03/06/2007 Toán THCS Trường Chinh Ba

40 Lê Anh Huy Nam 23/04/2007 Toán THCS Trường Chinh Ba

41 Phan Đặng Như Quỳnh Nữ 10/02/2007 Toán THCS Trường Chinh Ba

42 Nguyễn Phúc Khải Nam 14/11/2007 Vật Lý THCS Trường Chinh Nhất

43 Nguyễn Thanh Thảo NguyênNữ 21/07/2007 Vật Lý THCS Trường Chinh Nhì

44 Ngô Thế Khải Nam 12/12/2007 Vật Lý THCS Trường Chinh Ba
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